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PHỤ LỤC I
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày         /        /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

STT

Mã số 
TTHC Tên TTHC Thời gian giải quyết Cách thức, địa điểm thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1 1.005401 Giao khu vực 
biển 

45 ngày làm việc, 
không bao gồm thời 
gian lấy ý kiến và tổ 
chức kiểm tra thực địa

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
qua dịch vụ bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 đường Trường 
Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã, 
phường trên địa bàn tỉnh;
- Nộp hồ sơ trực tuyến một phần 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy đ ịnh việc giao 
các khu vực biển nhất định cho 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển;
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số đ iều của Nghị đ ịnh số 
40/2016/NĐ -CP ngày 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên, môi trư
ờng biển và hải đảo và Nghị định 
số 11/2021/NĐ -CP ngày 10 
tháng 02 nă m 2021 của Chính 
phủ quy định việc giao các khu 
vực biển nhất định cho tổ chức, 
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cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển.
- Nghị định số 44/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực biển và hải đảo.

2 1.004935
Gia hạn thời 
hạn giao khu 

vực biển 

30 ngày làm việc, 
không bao gồm thời 
gian lấy ý kiến và tổ 
chức kiểm tra thực địa

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
qua dịch vụ bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 đường Trường 
Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã, 
phường trên địa bàn tỉnh;
- Nộp hồ sơ trực tuyến một phần 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy đ ịnh việc giao 
các khu vực biển nhất định cho 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển;
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số đ iều của Nghị đ ịnh số 
40/2016/NĐ -CP ngày 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên, môi trư
ờng biển và hải đảo và Nghị định 
số 11/2021/NĐ -CP ngày 10 
tháng 02 nă m 2021 của Chính 
phủ quy định việc giao các khu 
vực biển nhất định cho tổ chức, 
cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển.
- Nghị đ ịnh số 44/2026/NĐ -CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 
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Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực biển và hải đảo.

3 1.005399 Trả lại khu vực 
biển 

26 ngày làm việc, 
không bao gồm thời 
gian lấy ý kiến và tổ 
chức kiểm tra thực địa

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
qua dịch vụ bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 đường Trường 
Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã, 
phường trên địa bàn tỉnh;
- Nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy đ ịnh việc giao 
các khu vực biển nhất định cho 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển;
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số đ iều của Nghị đ ịnh số 
40/2016/NĐ -CP ngày 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên, môi trư
ờng biển và hải đảo và Nghị định 
số 11/2021/NĐ -CP ngày 10 
tháng 02 nă m 2021 của Chính 
phủ quy định việc giao các khu 
vực biển nhất định cho tổ chức, 
cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển.
- Nghị đ ịnh số 44/2026/NĐ -CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 
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Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực biển và hải đảo.

4 1.005400

Sửa đổi, bổ 
sung Quyết 

định giao khu 
vực biển 

32 ngày làm việc, 
không bao gồm thời 
gian lấy ý kiến và tổ 
chức kiểm tra thực 
địa

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
qua dịch vụ bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 đường Trường 
Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã, 
phường trên địa bàn tỉnh;
- Nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy đ ịnh việc giao 
các khu vực biển nhất định cho 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển;
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số đ iều của Nghị đ ịnh số 
40/2016/NĐ -CP ngày 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên, môi trư
ờng biển và hải đảo và Nghị định 
số 11/2021/NĐ -CP ngày 10 
tháng 02 nă m 2021 của Chính 
phủ quy định việc giao các khu 
vực biển nhất định cho tổ chức, 
cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển.
- Nghị đ ịnh số 44/2026/NĐ -CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 
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Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực biển và hải đảo.

5 1.009481
Công nhận khu 

vực biển cấp 
tỉnh

19 ngày làm việc, 
không bao gồm thời 
gian lấy ý kiến và tổ 
chức kiểm tra thực 
địa

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
qua dịch vụ bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 đường Trường 
Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã, 
phường trên địa bàn tỉnh;
- Nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy đ ịnh việc giao 
các khu vực biển nhất định cho 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển;
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số đ iều của Nghị đ ịnh số 
40/2016/NĐ -CP ngày 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên, môi trư
ờng biển và hải đảo và Nghị định 
số 11/2021/NĐ -CP ngày 10 
tháng 02 nă m 2021 của Chính 
phủ quy định việc giao các khu 
vực biển nhất định cho tổ chức, 
cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển.
- Nghị đ ịnh số 44/2026/NĐ -CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực biển và hải đảo.
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6 1.005189
Cấp giấy phép 
nhận chìm ở 

biển 

55 ngày làm việc, 
không bao gồm thời 
gian lấy ý kiến và tổ 
chức kiểm tra thực 
địa

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
qua dịch vụ bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 đường Trường 
Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã, 
phường trên địa bàn tỉnh;
- Nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Thực hiện 
theo 
Thông tư 
số 
08/2024/
TT-BTC 
ngày 05 
tháng 02 
năm 2024 
của Bộ 
Tài chính 
quy định 
mức thu, 
chế độ 
thu, nộp 
lệ phí cấp 
giấy phép 
nhận 
chìm ở 
biển.

- Luật tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 15 Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường số 
146/2025/QH15.
- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật tài 
nguyên, môi trường biển và hải 
đảo.
- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển.
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 về 
việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo và Nghị 
định số 11/2021/NĐ-CP ngày 
10 tháng 02 năm 2021 của Chính 
phủ quy định việc giao các khu 
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vực biển nhất định cho tổ chức, 
cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển.
- Nghị định số 44/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực biển và hải đảo.
- Thông tư số 08/2024/TT-BTC 
ngày 05 tháng 02 năm 2024 của 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép nhận chìm ở biển.

7 2.000472
Gia hạn Giấy 

phép nhận 
chìm ở biển

35 ngày làm việc, 
không bao gồm thời 
gian lấy ý kiến và tổ 
chức kiểm tra thực 
địa

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
qua dịch vụ bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 đường Trường 
Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã, 
phường trên địa bàn tỉnh;
- Nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Thực hiện 
theo 
Thông tư 
số 
08/2024/
TT-BTC 
ngày 05 
tháng 02 
năm 2024 
của Bộ 
Tài chính 
quy định 
mức thu, 
chế độ 
thu, nộp 
lệ phí cấp 
giấy phép 
nhận 

- Luật tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 15 Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường số 
146/2025/QH15.
- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật tài 
nguyên, môi trường biển và hải 
đảo.
- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho 
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chìm ở 
biển.

tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển.
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 về 
việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo và Nghị 
định số 11/2021/NĐ-CP ngày 
10 tháng 02 năm 2021 của Chính 
phủ quy định việc giao các khu 
vực biển nhất định cho tổ chức, 
cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển.
- Nghị định số 44/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực biển và hải đảo.
- Thông tư số 08/2024/TT-BTC 
ngày 05 tháng 02 năm 2024 của 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép nhận chìm ở biển.
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8 1.000969

Sửa đổi, bổ 
sung Giấy 
phép nhận 

chìm ở biển

35 ngày làm việc, 
không bao gồm thời 
gian lấy ý kiến và tổ 
chức kiểm tra thực 
địa

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
qua dịch vụ bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 đường Trường 
Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã, 
phường trên địa bàn tỉnh;
- Nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Thực hiện 
theo 
Thông tư 
số 
08/2024/
TT-BTC 
ngày 05 
tháng 02 
năm 2024 
của Bộ 
Tài chính 
quy định 
mức thu, 
chế độ 
thu, nộp 
lệ phí cấp 
giấy phép 
nhận 
chìm ở 
biển.

- Luật tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 15 Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường số 
146/2025/QH15.
- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật tài 
nguyên, môi trường biển và hải 
đảo.
- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển.
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 về 
việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo và Nghị 
định số 11/2021/NĐ-CP ngày 
10 tháng 02 năm 2021 của Chính 
phủ quy định việc giao các khu 
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vực biển nhất định cho tổ chức, 
cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển.
- Nghị định số 44/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực biển và hải đảo.
- Thông tư số 08/2024/TT-BTC 
ngày 05 tháng 02 năm 2024 của 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép nhận chìm ở biển.

9 1.000942
Trả lại giấy 
phép nhận 

chìm

35 ngày làm việc, 
không bao gồm thời 
gian lấy ý kiến và tổ 
chức kiểm tra thực 
địa

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
qua dịch vụ bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 đường Trường 
Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã, 
phường trên địa bàn tỉnh;
- Nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Thực hiện 
theo 
Thông tư 
số 
08/2024/
TT-BTC 
ngày 05 
tháng 02 
năm 2024 
của Bộ 
Tài chính 
quy định 
mức thu, 
chế độ 
thu, nộp 
lệ phí cấp 
giấy phép 
nhận 

- Luật tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 15 Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường số 
146/2025/QH15.
- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật tài 
nguyên, môi trường biển và hải 
đảo.
- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho 
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chìm ở 
biển.

tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển.
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 về 
việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo và Nghị 
định số 11/2021/NĐ-CP ngày 
10 tháng 02 năm 2021 của Chính 
phủ quy định việc giao các khu 
vực biển nhất định cho tổ chức, 
cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển.
- Nghị định số 44/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực biển và hải đảo.
- Thông tư số 08/2024/TT-BTC 
ngày 05 tháng 02 năm 2024 của 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép nhận chìm ở biển.
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10 3.000435 

Cấp phép 
nghiên cứu 

khoa học trong 
vùng biển quản 
lý hành chính 
trên biển của 

cấp tỉnh 

250 ngày làm việc 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
qua dịch vụ bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 đường Trường 
Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã, 
phường trên địa bàn tỉnh;
- Nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Theo quy 
định tại 
Điều 4 
Thông tư 
07/2024/
TT-BTC 
ngày 05 
tháng 02 
năm 2024 
của Bộ 
Tài chính. 

- Luật tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo.
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 15 Luật trong 
lĩnh vực nông nghiệp và môi 
trường ngày 11 tháng 12 năm 
2025.
- Nghị định số 41/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết việc 
cấp phép cho tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tiến hành nghiên cứu 
khoa học trong vùng biển Việt 
Nam.
- Nghị định số 44/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực biển và hải đảo.
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ về quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường.
- Thông tư 07/2024/TT-BTC 
ngày 05 tháng 02 năm 2024 của 
Bộ Tài chính.
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11 3.000436

Sửa đổi, bổ 
sung quyết 

định cấp phép 
nghiên cứu 

khoa học trong 
vùng biển quản 
lý hành chính 
trên biển của 

cấp tỉnh 

115 ngày làm việc 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
qua dịch vụ bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 đường Trường 
Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã, 
phường trên địa bàn tỉnh;
- Nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Theo quy 
định tại 
Điều 4 
Thông tư 
07/2024/
TT-BTC 
ngày 05 
tháng 02 
năm 2024 
của Bộ 
Tài chính.

- Luật tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo.
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 15 Luật trong 
lĩnh vực nông nghiệp và môi 
trường ngày 11 tháng 12 năm 
2025.
- Nghị định số 41/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết việc 
cấp phép cho tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tiến hành nghiên cứu 
khoa học trong vùng biển Việt 
Nam.
- Nghị định số 44/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực biển và hải đảo.
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ về quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường.
- Thông tư 07/2024/TT-BTC 
ngày 05 tháng 02 năm 2024 của 
Bộ Tài chính.
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12 3.000437

Gia hạn quyết 
định cấp phép 

nghiên cứu 
khoa học cấp 

tỉnh

115 ngày làm việc 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
qua dịch vụ bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 đường Trường 
Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã, 
phường trên địa bàn tỉnh;
- Nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Theo quy 
định tại 
Điều 4 
Thông tư 
07/2024/
TT-BTC 
ngày 05 
tháng 02 
năm 2024 
của Bộ 
Tài chính.

- Luật tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo.
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 15 Luật trong 
lĩnh vực nông nghiệp và môi 
trường ngày 11 tháng 12 năm 
2025.
- Nghị định số 41/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết việc 
cấp phép cho tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tiến hành nghiên cứu 
khoa học trong vùng biển Việt 
Nam.
- Nghị định số 44/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực biển và hải đảo.
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ về quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường.
- Thông tư 07/2024/TT-BTC 
ngày 05 tháng 02 năm 2024 của 
Bộ Tài chính.
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II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1 3.000439

Giao khu vực 
biển cho cá 

nhân Việt Nam 
để nuôi trồng 

thủy sản

35 ngày làm việc, 
không bao gồm thời 
gian lấy ý kiến và tổ 
chức kiểm tra thực 
địa

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
qua dịch vụ bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 đường Trường 
Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã, 
phường trên địa bàn tỉnh;
- Nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển;
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 
40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo và Nghị 
định số 11/2021/NĐ-CP ngày 
10 tháng 02 năm 2021 của Chính 
phủ quy định việc giao các khu 
vực biển nhất định cho tổ chức, 
cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển.
- Nghị định số 44/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực biển và hải đảo.
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định phân định 
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thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường.

2 3.000440

Gia hạn thời 
hạn giao khu 
vực biển cho 
cá nhân Việt 
Nam để nuôi 

trồng thủy sản

25 ngày làm việc, 
không bao gồm thời 
gian lấy ý kiến và tổ 
chức kiểm tra thực địa

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
qua dịch vụ bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 đường Trường 
Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã, 
phường trên địa bàn tỉnh;
- Nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển;
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 
40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo và Nghị 
định số 11/2021/NĐ-CP ngày 
10 tháng 02 năm 2021 của Chính 
phủ quy định việc giao các khu 
vực biển nhất định cho tổ chức, 
cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển.
- Nghị định số 44/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực biển và hải đảo.
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- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định phân định 
thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường.

3 3.000441

Trả lại khu vực 
biển cho cá 

nhân Việt Nam 
để nuôi trồng 

thủy sản

25 ngày làm việc, 
không bao gồm thời 
gian lấy ý kiến và tổ 
chức kiểm tra thực địa

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
qua dịch vụ bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 đường Trường 
Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã, 
phường trên địa bàn tỉnh;
- Nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển;
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 
40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo và Nghị 
định số 11/2021/NĐ-CP ngày 
10 tháng 02 năm 2021 của Chính 
phủ quy định việc giao các khu 
vực biển nhất định cho tổ chức, 
cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển.
- Nghị định số 44/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 
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Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực biển và hải đảo.
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định phân định 
thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường.

4 3.000442

Sửa đổi, bổ 
sung Quyết 

định giao khu 
vực biển cho 
cá nhân Việt 
Nam để nuôi 

trồng thủy sản

30 ngày làm việc, 
không bao gồm thời 
gian lấy ý kiến và tổ 
chức kiểm tra thực địa 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
qua dịch vụ bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 đường Trường 
Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã, 
phường trên địa bàn tỉnh;
- Nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển;
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 
40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo và Nghị 
định số 11/2021/NĐ-CP ngày 
10 tháng 02 năm 2021 của Chính 
phủ quy định việc giao các khu 
vực biển nhất định cho tổ chức, 
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cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển.
- Nghị định số 44/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực biển và hải đảo.
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định phân định 
thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường.

5 3.000443

Công nhận khu 
vực biển cho 
cá nhân Việt 
Nam để nuôi 

trồng thủy sản

17 ngày làm việc, 
không bao gồm thời 
gian lấy ý kiến và tổ 
chức kiểm tra thực địa 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
qua dịch vụ bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 đường Trường 
Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã, 
phường trên địa bàn tỉnh;
- Nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển;
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 
40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo và Nghị 
định số 11/2021/NĐ-CP ngày 
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10 tháng 02 năm 2021 của Chính 
phủ quy định việc giao các khu 
vực biển nhất định cho tổ chức, 
cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển.
- Nghị định số 44/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực biển và hải đảo.
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định phân định 
thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường.

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Nghệ An

STT Mã số
TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Tên VBQPPL quy định sửa đổi, bổ 

sung Cơ quan thực hiện

1 2.000444 Cấp lại giấy phép nhận chìm Biển và Hải đảo Nghị định số 44/2026/NĐ-CP ngày 26 
tháng 01 năm 2026 của Chính phủ

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 
biển

2 3.000438 Cấp lại quyết định cấp phép 
nghiên cứu khoa học Biển và Hải đảo Nghị định số 44/2026/NĐ-CP ngày 26 

tháng 01 năm 2026 của Chính phủ
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

biển
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PHỤ LỤC II
 QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày         /        /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1. Tên thủ tục: Giao khu vực biển (mã TTHC: 1.005401)

Thứ tự 
công việc

Đơn vị/người thực 
hiện Nội dung công việc

Thời gian thực hiện 
(tính mỗi ngày 8 giờ 

làm việc)

DVCTT mức 
độ

Bước 1

- Công chức, viên 
chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Nghệ An;
- Công chức, viên 
chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công cấp xã (Trường 
hợp nộp hồ sơ phi địa 
giới hành chính thực 
hiện luân chuyển hồ 
sơ theo quy định để xử 
lý đúng thẩm quyền);

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu, 
Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh trả hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhận bổ 
sung hồ sơ theo quy định
- Trường hợp hồ sơ nộp đầy đủ theo quy định, Công chức, 
viên chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Nghệ An 
tiếp nhận hồ sơ và đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, in 
phiếu hẹn trả kết quả cho công dân. Chuyển hồ sơ đến phòng 
Khai thác thủy sản – Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An để xử lý hồ sơ đồng thời chuyển hồ sơ giấy về Chi 
cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An

2 giờ làm việc

Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản nhận hồ sơ (điện tử) và 
phân cán bộ, công chức, viên chức trong phòng thẩm tra, xử 
lý hồ sơ.

4 giờ làm việc

Bước 2

Phòng Khai thác thủy 
sản - Chi cục Thủy 
sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An

- Công chức, viên chức phòng Khai thác thủy sản:
+ Nhận hồ sơ (điện tử) và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ 
nộp trực tuyến) và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ.
+ Tham mưu Dự thảo trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 
trường Nghệ An ký trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt;

312 giờ làm việc

Một phần
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+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Phòng Khai thác thủy 
sản. 

- Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản:
+ Thẩm định, xem xét, xác nhận Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và 
Kiểm ngư tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 3
Lãnh đạo Chi cục 
Thủy sản và Kiểm ngư 
tỉnh Nghệ An

- Xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết TTHC.
- Ký nháy văn bản trình kết quả thẩm định, tham mưu Lãnh 
đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An ký trình UBND 
tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả TTHC.
- Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Nghệ An.

4 giờ làm việc

Bước 4
Lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và Môi trường 
Nghệ An

- Kiểm tra kết quả thẩm định.
- Ký số văn bản trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả 
TTHC.
- Chuyển văn thư lấy số, ban hành

4 giờ làm việc

Bước 5
Văn thư Sở Nông 
nghiệp Môi trường 
Nghệ An

Lấy số, vào sổ văn bản, đóng dấu bằng ký số đồng thời lưu 
trữ hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Nghệ An, phát 
hành văn bản và gửi kết quả cho UBND tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 6
Lãnh đạo Văn phòng 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Nghệ An  

Nhận hồ sơ (điện tử) phân công chuyên viên xử lý hồ sơ. 4 giờ làm việc
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Bước 7 Công chức Văn phòng 
UBND tỉnh Nghệ An

- Kiểm tra, xem xét hồ sơ TTHC.
- Tham mưu kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Uỷ ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Chuyển văn thư lấy số, phát hành văn bản, chuyển trả kết 
quả cho Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh đồng thời lưu trữ kết quả giải quyết TTHC 
vào kho lưu trữ của tỉnh.

20 giờ làm việc

Bước 8
Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

- Nhận kết quả từ UBND tỉnh Nghệ An.
- Xác nhận lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2 giờ làm việc

Tổng thời gian thực hiện tại các 
bước

360 giờ (45 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian lấy ý kiến 
và tổ chức kiểm tra thực địa

2. Tên thủ tục: Gia hạn thời hạn giao khu vực biển (Mã TTHC: 1.004935)

Thứ tự 
công việc

Đơn vị/người thực 
hiện Nội dung công việc

Thời gian thực hiện 
(tính mỗi ngày 8 giờ 

làm việc)

DVCTT mức 
độ

Bước 1

- Công chức, viên 
chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Nghệ An;
- Công chức, viên 
chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công cấp xã (Trường 
hợp nộp hồ sơ phi địa 
giới hành chính thực 
hiện luân chuyển hồ 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu, 
Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh trả hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhận bổ 
sung hồ sơ theo quy định
- Trường hợp hồ sơ nộp đầy đủ theo quy định, Công chức, 
viên chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Nghệ An 
tiếp nhận hồ sơ và đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, in 
phiếu hẹn trả kết quả cho công dân. Chuyển hồ sơ đến phòng 
Khai thác thủy sản – Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh 

2 giờ làm việc Một phần
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sơ theo quy định để xử 
lý đúng thẩm quyền);

Nghệ An để xử lý hồ sơ đồng thời chuyển hồ sơ giấy về Chi 
cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An
Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản nhận hồ sơ (điện tử) và 
phân cán bộ, công chức, viên chức trong phòng thẩm tra, xử 
lý hồ sơ.

4 giờ làm việc

- Công chức, viên chức phòng Khai thác thủy sản:
+ Nhận hồ sơ (điện tử) và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ 
nộp trực tuyến) và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ.
+ Tham mưu Dự thảo trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 
trường Nghệ An ký trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt;
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Phòng Khai thác thủy 
sản. 

192 giờ làm việcBước 2

Phòng Khai thác thủy 
sản - Chi cục Thủy 
sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An

- Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản:
+ Thẩm định, xem xét, xác nhận Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và 
Kiểm ngư tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 3
Lãnh đạo Chi cục 
Thủy sản và Kiểm ngư 
tỉnh Nghệ An

- Xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết TTHC.
- Ký nháy văn bản trình kết quả thẩm định, tham mưu Lãnh 
đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An ký trình UBND 
tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả TTHC.
- Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Nghệ An.

4 giờ làm việc

Bước 4
Lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và Môi trường 
Nghệ An

- Kiểm tra kết quả thẩm định.
- Ký số văn bản trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả 
TTHC.
- Chuyển văn thư lấy số, ban hành

4 giờ làm việc
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Bước 5
Văn thư Sở Nông 
nghiệp Môi trường 
Nghệ An

Lấy số, vào sổ văn bản, đóng dấu bằng ký số đồng thời lưu 
trữ hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Nghệ An, phát 
hành văn bản và gửi kết quả cho UBND tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 6
Lãnh đạo Văn phòng 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Nghệ An  

Nhận hồ sơ (điện tử) phân công chuyên viên xử lý hồ sơ. 4 giờ làm việc

Bước 7 Công chức Văn phòng 
UBND tỉnh Nghệ An

- Kiểm tra, xem xét hồ sơ TTHC.
- Tham mưu kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Uỷ ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Chuyển văn thư lấy số, phát hành văn bản, chuyển trả kết 
quả cho Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh đồng thời lưu trữ kết quả giải quyết TTHC 
vào kho lưu trữ của tỉnh.

20 giờ làm việc

Bước 8
Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

- Nhận kết quả từ UBND tỉnh Nghệ An.
- Xác nhận lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2 giờ làm việc

Tổng thời gian thực hiện tại các 
bước

240 giờ (30 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian lấy ý kiến 
và tổ chức kiểm tra thực địa

3. Tên thủ tục: Trả lại khu vực biển (Mã TTHC: 1.005399)
Thứ tự 

công việc
Đơn vị/người thực 

hiện Nội dung công việc
Thời gian thực hiện 
(tính mỗi ngày 8 giờ 

làm việc)

DVCTT mức 
độ

Bước 1

- Công chức, viên 
chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Nghệ An;

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu, 
Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh trả hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhận bổ 
sung hồ sơ theo quy định.

 2 giờ làm việc Một phần
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- Công chức, viên 
chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công cấp xã (Trường 
hợp nộp hồ sơ phi địa 
giới hành chính thực 
hiện luân chuyển hồ 
sơ theo quy định để xử 
lý đúng thẩm quyền);

- Trường hợp hồ sơ nộp đầy đủ theo quy định, Công chức, 
viên chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Nghệ An 
tiếp nhận hồ sơ và đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, in 
phiếu hẹn trả kết quả cho công dân. Chuyển hồ sơ đến phòng 
Khai thác thủy sản – Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An để xử lý hồ sơ đồng thời chuyển hồ sơ giấy về Chi 
cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản nhận hồ sơ (điện tử) và 
phân cán bộ, công chức, viên chức trong phòng thẩm tra, xử 
lý hồ sơ.

4 giờ làm việc

- Công chức, viên chức phòng Khai thác thủy sản:
+ Nhận hồ sơ (điện tử) và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ 
nộp trực tuyến) và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ.
+ Tham mưu Dự thảo trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 
trường Nghệ An ký trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt;
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Phòng Khai thác thủy 
sản. 

160 giờ làm việcBước 2

Phòng Khai thác thủy 
sản - Chi cục Thủy 
sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An

- Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản:
+ Thẩm định, xem xét, xác nhận Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và 
Kiểm ngư tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 3
Lãnh đạo Chi cục 
Thủy sản và Kiểm ngư 
tỉnh Nghệ An

- Xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết TTHC.
- Ký nháy văn bản trình kết quả thẩm định, tham mưu Lãnh 
đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An ký trình UBND 
tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả TTHC.

4 giờ làm việc
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- Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Nghệ An.

Bước 4
Lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và Môi trường 
Nghệ An

- Kiểm tra kết quả thẩm định.
- Ký số văn bản trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả 
TTHC.
- Chuyển văn thư lấy số, ban hành

4 giờ làm việc

Bước 5
Văn thư Sở Nông 
nghiệp Môi trường 
Nghệ An

Lấy số, vào sổ văn bản, đóng dấu bằng ký số đồng thời lưu 
trữ hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Nghệ An, phát 
hành văn bản và gửi kết quả cho UBND tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 6
Lãnh đạo Văn phòng 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Nghệ An  

Nhận hồ sơ (điện tử) phân công chuyên viên xử lý hồ sơ. 4 giờ làm việc

Bước 7 Công chức Văn phòng 
UBND tỉnh Nghệ An

- Kiểm tra, xem xét hồ sơ TTHC.
- Tham mưu kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Uỷ ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Chuyển văn thư lấy số, phát hành văn bản, chuyển trả kết 
quả cho Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh đồng thời lưu trữ kết quả giải quyết TTHC 
vào kho lưu trữ của tỉnh.

20 giờ làm việc

Bước 8
Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

- Nhận kết quả từ UBND tỉnh Nghệ An.
- Xác nhận lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2 giờ làm việc
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Tổng thời gian thực hiện tại các 
bước

208 giờ (26 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian lấy ý kiến 
và tổ chức kiểm tra thực địa

4. Tên thủ tục: Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (Mã TTHC: 1.005400)
Thứ tự 

công việc
Đơn vị/người thực 

hiện Nội dung công việc
Thời gian thực hiện 
(tính mỗi ngày 8 giờ 

làm việc)

DVCTT mức 
độ

Bước 1

- Công chức, viên 
chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Nghệ An;
- Công chức, viên 
chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công cấp xã (Trường 
hợp nộp hồ sơ phi địa 
giới hành chính thực 
hiện luân chuyển hồ 
sơ theo quy định để xử 
lý đúng thẩm quyền);

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu, 
Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh trả hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhận bổ 
sung hồ sơ theo quy định
- Trường hợp hồ sơ nộp đầy đủ theo quy định, Công chức, 
viên chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Nghệ An 
tiếp nhận hồ sơ và đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, in 
phiếu hẹn trả kết quả cho công dân. Chuyển hồ sơ đến phòng 
Khai thác thủy sản – Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An để xử lý hồ sơ đồng thời chuyển hồ sơ giấy về Chi 
cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An

2 giờ làm việc

Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản nhận hồ sơ (điện tử) và 
phân cán bộ, công chức, viên chức trong phòng thẩm tra, xử 
lý hồ sơ.

4 giờ làm việc

Bước 2

Phòng Khai thác thủy 
sản - Chi cục Thủy 
sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An

- Công chức, viên chức phòng Khai thác thủy sản:
+ Nhận hồ sơ (điện tử) và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ 
nộp trực tuyến) và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ.
+ Tham mưu Dự thảo trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 
trường Nghệ An ký trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt;

208 giờ làm việc

Một phần
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+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Phòng Khai thác thủy 
sản. 

- Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản:
+ Thẩm định, xem xét, xác nhận Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và 
Kiểm ngư tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 3
Lãnh đạo Chi cục 
Thủy sản và Kiểm ngư 
tỉnh Nghệ An

- Xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết TTHC.
- Ký nháy văn bản trình kết quả thẩm định, tham mưu Lãnh 
đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An ký trình UBND 
tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả TTHC.
- Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Nghệ An.

4 giờ làm việc

Bước 4
Lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và Môi trường 
Nghệ An

- Kiểm tra kết quả thẩm định.
- Ký số văn bản trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả 
TTHC.
- Chuyển văn thư lấy số, ban hành

4 giờ làm việc

Bước 5
Văn thư Sở Nông 
nghiệp Môi trường 
Nghệ An

Lấy số, vào sổ văn bản, đóng dấu bằng ký số đồng thời lưu 
trữ hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Nghệ An, phát 
hành văn bản và gửi kết quả cho UBND tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 6
Lãnh đạo Văn phòng 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Nghệ An  

Nhận hồ sơ (điện tử) phân công chuyên viên xử lý hồ sơ. 4 giờ làm việc



31

Bước 7 Công chức Văn phòng 
UBND tỉnh Nghệ An

- Kiểm tra, xem xét hồ sơ TTHC.
- Tham mưu kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Uỷ ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Chuyển văn thư lấy số, phát hành văn bản, chuyển trả kết 
quả cho Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh đồng thời lưu trữ kết quả giải quyết TTHC 
vào kho lưu trữ của tỉnh.

20 giờ làm việc

Bước 8
Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính 

- Nhận kết quả từ UBND tỉnh Nghệ An.
- Xác nhận lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2 giờ làm việc

Tổng thời gian thực hiện tại các 
bước

256 giờ (32 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian lấy ý kiến 
và tổ chức kiểm tra thực địa

5. Tên thủ tục: Công nhận khu vực biển cấp tỉnh (Mã TTHC: 1.009481)
Thứ tự 

công việc
Đơn vị/người thực 

hiện Nội dung công việc
Thời gian thực hiện 
(tính mỗi ngày 8 giờ 

làm việc)

DVCTT mức 
độ

Bước 1

- Công chức, viên 
chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Nghệ An;
- Công chức, viên 
chức tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công cấp xã (Trường 
hợp nộp hồ sơ phi địa 
giới hành chính thực 
hiện luân chuyển hồ 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu, 
Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh trả hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhận bổ 
sung hồ sơ theo quy định
- Trường hợp hồ sơ nộp đầy đủ theo quy định, Công chức, 
viên chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Nghệ An 
tiếp nhận hồ sơ và đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, in 
phiếu hẹn trả kết quả cho công dân. Chuyển hồ sơ đến phòng 
Khai thác thủy sản – Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh 

2 giờ làm việc Một phần
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sơ theo quy định để xử 
lý đúng thẩm quyền);

Nghệ An để xử lý hồ sơ đồng thời chuyển hồ sơ giấy về Chi 
cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An
Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản nhận hồ sơ (điện tử) và 
phân cán bộ, công chức, viên chức trong phòng thẩm tra, xử 
lý hồ sơ.

4 giờ làm việc

- Công chức, viên chức phòng Khai thác thủy sản:
+ Nhận hồ sơ (điện tử) và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ 
nộp trực tuyến) và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ.
+ Tham mưu Dự thảo trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 
trường Nghệ An ký trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt;
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Phòng Khai thác thủy 
sản. 

104 giờ làm việcBước 2

Phòng Khai thác thủy 
sản - Chi cục Thủy 
sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An

- Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản:
+ Thẩm định, xem xét, xác nhận Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và 
Kiểm ngư tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 3
Lãnh đạo Chi cục 
Thủy sản và Kiểm ngư 
tỉnh Nghệ An

- Xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết TTHC.
- Ký nháy văn bản trình kết quả thẩm định, tham mưu Lãnh 
đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An ký trình UBND 
tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả TTHC.
- Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Nghệ An.

4 giờ làm việc

Bước 4
Lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và Môi trường 
Nghệ An

- Kiểm tra kết quả thẩm định.
- Ký số văn bản trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết 
quả TTHC.
- Chuyển văn thư lấy số, ban hành

4 giờ làm việc
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Bước 5
Văn thư Sở Nông 
nghiệp Môi trường 
Nghệ An

Lấy số, vào sổ văn bản, đóng dấu bằng ký số đồng thời lưu 
trữ hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Nghệ An, phát 
hành văn bản và gửi kết quả cho UBND tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 6
Lãnh đạo Văn phòng 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Nghệ An  

Nhận hồ sơ (điện tử) phân công chuyên viên xử lý hồ sơ. 4 giờ làm việc

Bước 7 Công chức Văn phòng 
UBND tỉnh Nghệ An

- Kiểm tra, xem xét hồ sơ TTHC.
- Tham mưu kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Uỷ ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Chuyển văn thư lấy số, phát hành văn bản, chuyển trả kết 
quả cho Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh đồng thời lưu trữ kết quả giải quyết TTHC 
vào kho lưu trữ của tỉnh.

20 giờ làm việc

Bước 8
Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

- Nhận kết quả từ UBND tỉnh Nghệ An.
- Xác nhận lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2 giờ làm việc

Tổng thời gian thực hiện tại các 
bước

152 giờ (19 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian lấy ý kiến 
và tổ chức kiểm tra thực địa

6. Tên thủ tục: Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (Mã TTHC: 1.005189)
Thứ tự 

công việc
Đơn vị/người thực 

hiện Nội dung công việc
Thời gian thực hiện 
(tính mỗi ngày 8 giờ 

làm việc)

DVCTT mức 
độ

Bước 1

- Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Nghệ An;

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu, 
Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

 2 giờ làm việc Một phần
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- Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp xã 
(Trường hợp nộp hồ sơ 
phi địa giới hành chính 
thực hiện luân chuyển 
hồ sơ theo quy định để 
xử lý đúng thẩm quyền);

công tỉnh trả hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhận bổ 
sung hồ sơ theo quy định
- Trường hợp hồ sơ nộp đầy đủ theo quy định, Công chức, 
viên chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Nghệ An 
tiếp nhận hồ sơ và đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, in 
phiếu hẹn trả kết quả cho công dân. Chuyển hồ sơ đến phòng 
Khai thác thủy sản – Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An để xử lý hồ sơ đồng thời chuyển hồ sơ giấy về Chi 
cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An
Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản nhận hồ sơ (điện tử) và 
phân cán bộ, công chức, viên chức trong phòng thẩm tra, xử 
lý hồ sơ.

4 giờ làm việc

- Công chức, viên chức phòng Khai thác thủy sản:
+ Nhận hồ sơ (điện tử) và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ 
nộp trực tuyến) và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ.
+ Tham mưu Dự thảo trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 
trường Nghệ An ký trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt;
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Phòng Khai thác thủy 
sản. 

392 giờ làm việcBước 2

Phòng Khai thác thủy 
sản - Chi cục Thủy sản 
và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An

- Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản:
+ Thẩm định, xem xét, xác nhận Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và 
Kiểm ngư tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 3
Lãnh đạo Chi cục Thủy 
sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An

- Xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết TTHC.
- Ký nháy văn bản trình kết quả thẩm định, tham mưu Lãnh 
đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An ký trình UBND 
tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả TTHC.

4 giờ làm việc
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- Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Nghệ An.

Bước 4
Lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và Môi trường 
Nghệ An

- Kiểm tra kết quả thẩm định.
- Ký số văn bản trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả 
TTHC.
- Chuyển văn thư lấy số, ban hành

4 giờ làm việc

Bước 5
Văn thư Sở Nông 
nghiệp Môi trường 
Nghệ An

Lấy số, vào sổ văn bản, đóng dấu bằng ký số đồng thời lưu 
trữ hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Nghệ An, phát 
hành văn bản và gửi kết quả cho UBND tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 6
Lãnh đạo Văn phòng 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Nghệ An  

Nhận hồ sơ (điện tử) phân công chuyên viên xử lý hồ sơ. 4 giờ làm việc

Bước 7 Công chức Văn phòng 
UBND tỉnh Nghệ An

- Kiểm tra, xem xét hồ sơ TTHC.
- Tham mưu kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Uỷ ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Chuyển văn thư lấy số, phát hành văn bản, chuyển trả kết 
quả cho Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh đồng thời lưu trữ kết quả giải quyết TTHC 
vào kho lưu trữ của tỉnh.

20 giờ làm việc

Bước 8
Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

- Nhận kết quả từ UBND tỉnh Nghệ An.
- Xác nhận lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2 giờ làm việc

Tổng thời gian thực hiện tại các 
bước

440 giờ (55 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian lấy ý kiến 
và tổ chức kiểm tra thực địa
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7. Tên thủ tục: Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (Mã TTHC: 2.000472)
Thứ tự 

công việc
Đơn vị/người thực 

hiện Nội dung công việc
Thời gian thực hiện 
(tính mỗi ngày 8 giờ 

làm việc)

DVCTT mức 
độ

Bước 1

- Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Nghệ An;
- Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp xã 
(Trường hợp nộp hồ sơ 
phi địa giới hành chính 
thực hiện luân chuyển 
hồ sơ theo quy định để 
xử lý đúng thẩm quyền);

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu, 
Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh trả hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhận bổ 
sung hồ sơ theo quy định
- Trường hợp hồ sơ nộp đầy đủ theo quy định, Công chức, 
viên chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Nghệ An 
tiếp nhận hồ sơ và đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, in 
phiếu hẹn trả kết quả cho công dân. Chuyển hồ sơ đến phòng 
Khai thác thủy sản – Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An để xử lý hồ sơ đồng thời chuyển hồ sơ giấy về Chi 
cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An

 2 giờ làm việc

Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản nhận hồ sơ (điện tử) và 
phân cán bộ, công chức, viên chức trong phòng thẩm tra, xử 
lý hồ sơ.

4 giờ làm việc

- Công chức, viên chức phòng Khai thác thủy sản:
+ Nhận hồ sơ (điện tử) và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ 
nộp trực tuyến) và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ.
+ Tham mưu Dự thảo trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 
trường Nghệ An ký trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt;
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Phòng Khai thác thủy 
sản. 

232 giờ làm việc

Bước 2

Phòng Khai thác thủy 
sản - Chi cục Thủy sản 
và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An

- Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản: 4 giờ làm việc

Một phần
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+ Thẩm định, xem xét, xác nhận Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và 
Kiểm ngư tỉnh Nghệ An

Bước 3
Lãnh đạo Chi cục Thủy 
sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An

- Xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết TTHC.
- Ký nháy văn bản trình kết quả thẩm định, tham mưu Lãnh 
đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An ký trình UBND 
tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả TTHC.
- Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Nghệ An.

4 giờ làm việc

Bước 4
Lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và Môi trường 
Nghệ An

- Kiểm tra kết quả thẩm định.
- Ký số văn bản trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả 
TTHC.
- Chuyển văn thư lấy số, ban hành

4 giờ làm việc

Bước 5
Văn thư Sở Nông 
nghiệp Môi trường 
Nghệ An

Lấy số, vào sổ văn bản, đóng dấu bằng ký số đồng thời lưu 
trữ hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Nghệ An, phát 
hành văn bản và gửi kết quả cho UBND tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 6
Lãnh đạo Văn phòng 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Nghệ An  

Nhận hồ sơ (điện tử) phân công chuyên viên xử lý hồ sơ. 4 giờ làm việc

Bước 7 Công chức Văn phòng 
UBND tỉnh Nghệ An

- Kiểm tra, xem xét hồ sơ TTHC.
- Tham mưu kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Uỷ ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Chuyển văn thư lấy số, phát hành văn bản, chuyển trả kết 
quả cho Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh đồng thời lưu trữ kết quả giải quyết TTHC 
vào kho lưu trữ của tỉnh.

20 giờ làm việc
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Bước 8
Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

- Nhận kết quả từ UBND tỉnh Nghệ An.
- Xác nhận lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2 giờ làm việc

Tổng thời gian thực hiện tại các 
bước

280 giờ (35 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian lấy ý kiến 
và tổ chức kiểm tra thực địa

8. Tên thủ tục: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (Mã TTHC: 1.000969)
Thứ tự 

công việc
Đơn vị/người thực 

hiện Nội dung công việc
Thời gian thực hiện 
(tính mỗi ngày 8 giờ 

làm việc)

DVCTT mức 
độ

Bước 1

- Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Nghệ An;
- Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp xã 
(Trường hợp nộp hồ sơ 
phi địa giới hành chính 
thực hiện luân chuyển 
hồ sơ theo quy định để 
xử lý đúng thẩm quyền);

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu, 
Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh trả hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhận bổ 
sung hồ sơ theo quy định
- Trường hợp hồ sơ nộp đầy đủ theo quy định, Công chức, 
viên chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Nghệ An 
tiếp nhận hồ sơ và đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, in 
phiếu hẹn trả kết quả cho công dân. Chuyển hồ sơ đến phòng 
Khai thác thủy sản – Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An để xử lý hồ sơ đồng thời chuyển hồ sơ giấy về Chi 
cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An

2 giờ làm việc

Bước 2 Phòng Khai thác thủy 
sản - Chi cục Thủy sản 

Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản nhận hồ sơ (điện tử) và 
phân cán bộ, công chức, viên chức trong phòng thẩm tra, xử 
lý hồ sơ.

4 giờ làm việc

Một phần
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- Công chức, viên chức phòng Khai thác thủy sản:
+ Nhận hồ sơ (điện tử) và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ 
nộp trực tuyến) và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ.
+ Tham mưu Dự thảo trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 
trường Nghệ An ký trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt;
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Phòng Khai thác thủy 
sản. 

232 giờ làm việc

và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An

- Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản:
+ Thẩm định, xem xét, xác nhận Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và 
Kiểm ngư tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 3
Lãnh đạo Chi cục Thủy 
sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An

- Xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết TTHC.
- Ký nháy văn bản trình kết quả thẩm định, tham mưu Lãnh 
đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An ký trình UBND 
tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả TTHC.
- Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Nghệ An.

4 giờ làm việc

Bước 4
Lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và Môi trường 
Nghệ An

- Kiểm tra kết quả thẩm định.
- Ký số văn bản trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả 
TTHC.
- Chuyển văn thư lấy số, ban hành

4 giờ làm việc

Bước 5
Văn thư Sở Nông 
nghiệp Môi trường 
Nghệ An

Lấy số, vào sổ văn bản, đóng dấu bằng ký số đồng thời lưu 
trữ hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Nghệ An, phát 
hành văn bản và gửi kết quả cho UBND tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 6
Lãnh đạo Văn phòng 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Nghệ An  

Nhận hồ sơ (điện tử) phân công chuyên viên xử lý hồ sơ. 4 giờ làm việc
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Bước 7 Công chức Văn phòng 
UBND tỉnh Nghệ An

- Kiểm tra, xem xét hồ sơ TTHC.
- Tham mưu kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Uỷ ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Chuyển văn thư lấy số, phát hành văn bản, chuyển trả kết 
quả cho Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh đồng thời lưu trữ kết quả giải quyết TTHC 
vào kho lưu trữ của tỉnh.

20 giờ làm việc

Bước 8
Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

- Nhận kết quả từ UBND tỉnh Nghệ An.
- Xác nhận lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2 giờ làm việc

Tổng thời gian thực hiện tại các 
bước

280 giờ (35 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian lấy ý kiến 
và tổ chức kiểm tra thực địa

9. Tên thủ tục: Trả lại giấy phép nhận chìm (Mã TTHC: 1.000942)
Thứ tự 

công việc
Đơn vị/người thực 

hiện Nội dung công việc
Thời gian thực hiện 
(tính mỗi ngày 8 giờ 

làm việc)

DVCTT mức 
độ

Bước 1

- Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Nghệ An;
- Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp xã 
(Trường hợp nộp hồ sơ 
phi địa giới hành chính 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu, 
Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh trả hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhận bổ 
sung hồ sơ theo quy định
- Trường hợp hồ sơ nộp đầy đủ theo quy định, Công chức, 
viên chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Nghệ An 
tiếp nhận hồ sơ và đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, in 

2 giờ làm việc Một phần
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thực hiện luân chuyển 
hồ sơ theo quy định để 
xử lý đúng thẩm quyền);

phiếu hẹn trả kết quả cho công dân. Chuyển hồ sơ đến phòng 
Khai thác thủy sản – Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An để xử lý hồ sơ đồng thời chuyển hồ sơ giấy về Chi 
cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An
Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản nhận hồ sơ (điện tử) và 
phân cán bộ, công chức, viên chức trong phòng thẩm tra, xử 
lý hồ sơ.

4 giờ làm việc

- Công chức, viên chức phòng Khai thác thủy sản:
+ Nhận hồ sơ (điện tử) và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ 
nộp trực tuyến) và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ.
+ Tham mưu Dự thảo trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 
trường Nghệ An ký trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt;
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Phòng Khai thác thủy 
sản. 

232 giờ làm việcBước 2

Phòng Khai thác thủy 
sản - Chi cục Thủy sản 
và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An

- Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản:
+ Thẩm định, xem xét, xác nhận Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và 
Kiểm ngư tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 3
Lãnh đạo Chi cục Thủy 
sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An

- Xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết TTHC.
- Ký nháy văn bản trình kết quả thẩm định, tham mưu Lãnh 
đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An ký trình UBND 
tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả TTHC.
- Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Nghệ An.

4 giờ làm việc

Bước 4
Lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và Môi trường 
Nghệ An

- Kiểm tra kết quả thẩm định.
- Ký số văn bản trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả 
TTHC.

4 giờ làm việc
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- Chuyển văn thư lấy số, ban hành

Bước 5
Văn thư Sở Nông 
nghiệp Môi trường 
Nghệ An

Lấy số, vào sổ văn bản, đóng dấu bằng ký số đồng thời lưu 
trữ hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Nghệ An, phát 
hành văn bản và gửi kết quả cho UBND tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 6
Lãnh đạo Văn phòng 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Nghệ An  

Nhận hồ sơ (điện tử) phân công chuyên viên xử lý hồ sơ. 4 giờ làm việc

Bước 7 Công chức Văn phòng 
UBND tỉnh Nghệ An

- Kiểm tra, xem xét hồ sơ TTHC.
- Tham mưu kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Uỷ ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Chuyển văn thư lấy số, phát hành văn bản, chuyển trả kết 
quả cho Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh đồng thời lưu trữ kết quả giải quyết TTHC 
vào kho lưu trữ của tỉnh.

20 giờ làm việc

Bước 8
Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

- Nhận kết quả từ UBND tỉnh Nghệ An.
- Xác nhận lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2 giờ làm việc

Tổng thời gian thực hiện tại các 
bước

280 giờ (35 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian lấy ý kiến 
và tổ chức kiểm tra thực địa

10. Tên thủ tục: Cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển quản lý hành chính trên biển của cấp tỉnh (Mã TTHC: 
3.000435)

Thứ tự 
công việc

Đơn vị/người thực 
hiện Nội dung công việc

Thời gian thực hiện 
(tính mỗi ngày 8 giờ 

làm việc)

DVCTT mức 
độ

Bước 1 - Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ: 2 giờ làm việc Một phần
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hành chính công tỉnh 
Nghệ An;
- Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp xã 
(Trường hợp nộp hồ sơ 
phi địa giới hành chính 
thực hiện luân chuyển 
hồ sơ theo quy định để 
xử lý đúng thẩm quyền);

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu, 
Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh trả hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhận bổ 
sung hồ sơ theo quy định
- Trường hợp hồ sơ nộp đầy đủ theo quy định, Công chức, 
viên chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Nghệ An 
tiếp nhận hồ sơ và đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, in 
phiếu hẹn trả kết quả cho công dân. Chuyển hồ sơ đến phòng 
Khai thác thủy sản – Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An để xử lý hồ sơ đồng thời chuyển hồ sơ giấy về Chi 
cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An
Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản nhận hồ sơ (điện tử) và 
phân cán bộ, công chức, viên chức trong phòng thẩm tra, xử 
lý hồ sơ.

4 giờ làm việc

- Công chức, viên chức phòng Khai thác thủy sản:
+ Nhận hồ sơ (điện tử) và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ 
nộp trực tuyến) và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ.
+ Tham mưu Dự thảo trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 
trường Nghệ An ký trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt;
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Phòng Khai thác thủy 
sản. 

1.952 giờ làm việcBước 2

Phòng Khai thác thủy 
sản - Chi cục Thủy sản 
và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An

- Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản:
+ Thẩm định, xem xét, xác nhận Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và 
Kiểm ngư tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 3
Lãnh đạo Chi cục Thủy 
sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An

- Xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết TTHC. 4 giờ làm việc
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- Ký nháy văn bản trình kết quả thẩm định, tham mưu Lãnh 
đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An ký trình UBND 
tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả TTHC.
- Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Nghệ An.

Bước 4
Lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và Môi trường 
Nghệ An

- Kiểm tra kết quả thẩm định.
- Ký số văn bản trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả 
TTHC.
- Chuyển văn thư lấy số, ban hành

4 giờ làm việc

Bước 5
Văn thư Sở Nông 
nghiệp Môi trường 
Nghệ An

Lấy số, vào sổ văn bản, đóng dấu bằng ký số đồng thời lưu 
trữ hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Nghệ An, phát 
hành văn bản và gửi kết quả cho UBND tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 6
Lãnh đạo Văn phòng 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Nghệ An  

Nhận hồ sơ (điện tử) phân công chuyên viên xử lý hồ sơ. 4 giờ làm việc

Bước 7 Công chức Văn phòng 
UBND tỉnh Nghệ An

- Kiểm tra, xem xét hồ sơ TTHC.
- Tham mưu kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Uỷ ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Chuyển văn thư lấy số, phát hành văn bản, chuyển trả kết 
quả cho Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh đồng thời lưu trữ kết quả giải quyết TTHC 
vào kho lưu trữ của tỉnh.

20 giờ làm việc

Bước 8
Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

- Nhận kết quả từ UBND tỉnh Nghệ An.
- Xác nhận lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2 giờ làm việc
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Tổng thời gian thực hiện tại các 
bước 2.000 giờ (250 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

11. Tên thủ tục: Sửa đổi, bổ sung quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển quản lý hành chính 
trên biển của cấp tỉnh (Mã TTHC: 3.000436)

Thứ tự 
công việc

Đơn vị/người thực 
hiện Nội dung công việc

Thời gian thực hiện 
(tính mỗi ngày 8 giờ 

làm việc)

DVCTT mức 
độ

Bước 1

- Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Nghệ An;
- Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp xã 
(Trường hợp nộp hồ sơ 
phi địa giới hành chính 
thực hiện luân chuyển 
hồ sơ theo quy định để 
xử lý đúng thẩm quyền);

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu, 
Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh trả hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhận bổ 
sung hồ sơ theo quy định
- Trường hợp hồ sơ nộp đầy đủ theo quy định, Công chức, 
viên chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Nghệ An 
tiếp nhận hồ sơ và đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, in 
phiếu hẹn trả kết quả cho công dân. Chuyển hồ sơ đến phòng 
Khai thác thủy sản – Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An để xử lý hồ sơ đồng thời chuyển hồ sơ giấy về Chi 
cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An

2 giờ làm việc

Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản nhận hồ sơ (điện tử) và 
phân cán bộ, công chức, viên chức trong phòng thẩm tra, xử 
lý hồ sơ.

4 giờ làm việc

Bước 2

Phòng Khai thác thủy 
sản - Chi cục Thủy sản 
và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An

- Công chức, viên chức phòng Khai thác thủy sản:
+ Nhận hồ sơ (điện tử) và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ 
nộp trực tuyến) và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ.
+ Tham mưu Dự thảo trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 
trường Nghệ An ký trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt;

872 giờ làm việc

Một phần



46

+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Phòng Khai thác thủy 
sản. 

- Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản:
+ Thẩm định, xem xét, xác nhận Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và 
Kiểm ngư tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 3
Lãnh đạo Chi cục Thủy 
sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An

- Xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết TTHC.
- Ký nháy văn bản trình kết quả thẩm định, tham mưu Lãnh 
đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An ký trình UBND 
tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả TTHC.
- Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Nghệ An.

4 giờ làm việc

Bước 4
Lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và Môi trường 
Nghệ An

- Kiểm tra kết quả thẩm định.
- Ký số văn bản trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả 
TTHC.
- Chuyển văn thư lấy số, ban hành

4 giờ làm việc

Bước 5
Văn thư Sở Nông 
nghiệp Môi trường 
Nghệ An

Lấy số, vào sổ văn bản, đóng dấu bằng ký số đồng thời lưu 
trữ hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Nghệ An, phát 
hành văn bản và gửi kết quả cho UBND tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 6
Lãnh đạo Văn phòng 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Nghệ An  

Nhận hồ sơ (điện tử) phân công chuyên viên xử lý hồ sơ. 4 giờ làm việc



47

Bước 7 Công chức Văn phòng 
UBND tỉnh Nghệ An

- Kiểm tra, xem xét hồ sơ TTHC.
- Tham mưu kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Uỷ ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Chuyển văn thư lấy số, phát hành văn bản, chuyển trả kết 
quả cho Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh đồng thời lưu trữ kết quả giải quyết TTHC 
vào kho lưu trữ của tỉnh.

20 giờ làm việc

Bước 8
Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

- Nhận kết quả từ UBND tỉnh Nghệ An.
- Xác nhận lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2 giờ làm việc

Tổng thời gian thực hiện tại các 
bước 920 giờ (115 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

12. Tên thủ tục: Gia hạn quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học cấp tỉnh (Mã TTHC: 3.000437)
Thứ tự 

công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc
Thời gian thực hiện 
(tính mỗi ngày 8 giờ 

làm việc)

DVCTT mức 
độ

Bước 1

- Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Nghệ An;
- Công chức, viên chức 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp xã 
(Trường hợp nộp hồ sơ 
phi địa giới hành chính 
thực hiện luân chuyển hồ 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu, 
Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh trả hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhận bổ 
sung hồ sơ theo quy định
- Trường hợp hồ sơ nộp đầy đủ theo quy định, Công chức, 
viên chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Nghệ An 
tiếp nhận hồ sơ và đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, in 
phiếu hẹn trả kết quả cho công dân. Chuyển hồ sơ đến phòng 
Khai thác thủy sản – Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh 

2 giờ làm việc Một phần
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sơ theo quy định để xử lý 
đúng thẩm quyền);

Nghệ An để xử lý hồ sơ đồng thời chuyển hồ sơ giấy về Chi 
cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An
Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản nhận hồ sơ (điện tử) và 
phân cán bộ, công chức, viên chức trong phòng thẩm tra, xử 
lý hồ sơ.

4 giờ làm việc

- Công chức, viên chức phòng Khai thác thủy sản:
+ Nhận hồ sơ (điện tử) và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ 
nộp trực tuyến) và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ.
+ Tham mưu Dự thảo trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 
trường Nghệ An ký trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt;
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Phòng Khai thác thủy 
sản. 

872 giờ làm việcBước 2

Phòng Khai thác thủy 
sản - Chi cục Thủy sản 
và Kiểm ngư tỉnh Nghệ 
An

- Lãnh đạo phòng Khai thác thủy sản:
+ Thẩm định, xem xét, xác nhận Dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC
+ Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và 
Kiểm ngư tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 3
Lãnh đạo Chi cục Thủy 
sản và Kiểm ngư tỉnh 
Nghệ An

- Xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết TTHC.
- Ký nháy văn bản trình kết quả thẩm định, tham mưu Lãnh 
đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An ký trình UBND 
tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả TTHC.
- Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Nghệ An.

4 giờ làm việc

Bước 4
Lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và Môi trường 
Nghệ An

- Kiểm tra kết quả thẩm định.
- Ký số văn bản trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả 
TTHC.
- Chuyển văn thư lấy số, ban hành

4 giờ làm việc



49

Bước 5 Văn thư Sở Nông nghiệp 
Môi trường Nghệ An

Lấy số, vào sổ văn bản, đóng dấu bằng ký số đồng thời lưu 
trữ hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Nghệ An, phát 
hành văn bản và gửi kết quả cho UBND tỉnh Nghệ An

4 giờ làm việc

Bước 6
Lãnh đạo Văn phòng Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Nghệ 
An  

Nhận hồ sơ (điện tử) phân công chuyên viên xử lý hồ sơ. 4 giờ làm việc

Bước 7 Công chức Văn phòng 
UBND tỉnh Nghệ An

- Kiểm tra, xem xét hồ sơ TTHC.
- Tham mưu kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Uỷ ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Chuyển văn thư lấy số, phát hành văn bản, chuyển trả kết 
quả cho Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh đồng thời lưu trữ kết quả giải quyết TTHC 
vào kho lưu trữ của tỉnh.

20 giờ làm việc

Bước 8
Công chức, viên chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công 

- Nhận kết quả từ UBND tỉnh Nghệ An.
- Xác nhận lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2 giờ làm việc

Tổng thời gian thực hiện tại các 
bước 920 giờ (115 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
1. Tên TTHC: Giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản (Mã TTHC: 3.000439)

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 
(tính mỗi ngày 08 

giờ)

Dịch vụ công 
trực tuyến 
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Bước 1
Công chức, viên chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu 
cầu, công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã trả hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định, công 
chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
cấp xã tiếp nhận hồ sơ và đưa lên Cổng dịch vụ công 
Quốc gia, in phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân. Chuyển 
hồ sơ đến Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 
thị để xử lý hồ sơ đồng thời chuyển hồ sơ giấy về Phòng 
Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

02 giờ làm việc

Bước 2
Lãnh đạo Phòng Kinh 
tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công chuyên viên thẩm 
định, xử lý hồ sơ 04 giờ làm việc

Bước 3 Chuyên viên Phòng Kinh 
tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị

- Tiếp nhận hồ sơ (điện tử) và xem xét, thẩm định, xử 
lý hồ sơ;  nếu hồ sơ đủ điều kiện tham mưu cho UBND 
xã thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi 
thủy sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết 
công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, khu dân 
cư nơi dự kiến thực hiện đồng quản lý (trong thời hạn 
02 ngày).
- Dự thảo kết quả giải quyết TTHC;
- Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Phòng Kinh 
tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

270 giờ làm việc

Một phần
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- Lãnh đạo Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 
thị thẩm định, xem xét, xác nhận, ký nháy dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trước khi trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã ký phê duyệt kết quả TTHC; chuyển 
hồ sơ (điện tử) đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Chủ tịch UBND cấp xã ký phê duyệt kết quả TTHC; 
chuyển hồ sơ (điện tử) đến Văn thư xã
- Văn thư xã vào số văn bản; chuyển hồ sơ (điện tử) đến 
Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công 
cấp xã.

Bước 4
Công chức, viên chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã

- Nhận kết quả từ UBND xã;
- Xác nhận phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết 
TTHC cấp xã;
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
280 giờ (35 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian lấy 
ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa

2. Tên TTHC: Gia hạn thời hạn giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản (Mã TTHC: 3.000440)

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ công 
trực tuyến 

Bước 1
Công chức, viên chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu, 
công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công cấp xã trả hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân 
bổ sung hồ sơ theo quy định.

02 giờ làm việc Một phần
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- Trường hợp nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định, công chức, 
viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã 
tiếp nhận hồ sơ và đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, 
in phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân. Chuyển hồ sơ đến 
Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị để xử lý 
hồ sơ đồng thời chuyển hồ sơ giấy về Phòng Kinh tế/Phòng 
Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

Bước 2
Lãnh đạo Phòng Kinh 
tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công chuyên viên thẩm định, 
xử lý hồ sơ 04 giờ làm việc

Bước 3 Chuyên viên Phòng Kinh 
tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị

- Tiếp nhận hồ sơ (điện tử) và xem xét, thẩm định, xử lý 
hồ sơ;  nếu hồ sơ đủ điều kiện tham mưu cho UBND xã 
thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy 
sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công 
khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, khu dân cư nơi dự 
kiến thực hiện đồng quản lý (trong thời hạn 02 ngày).
- Dự thảo kết quả giải quyết TTHC;
- Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Phòng Kinh 
tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
- Lãnh đạo Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 
thị thẩm định, xem xét, xác nhận, ký nháy dự thảo kết quả 
giải quyết TTHC trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã ký phê duyệt kết quả TTHC; chuyển hồ sơ (điện 
tử) đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Chủ tịch UBND cấp xã ký phê duyệt kết quả TTHC; 
chuyển hồ sơ (điện tử) đến Văn thư xã

190 giờ làm việc
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- Văn thư xã vào số văn bản; chuyển hồ sơ (điện tử) đến 
Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công 
cấp xã.

Bước 4
Công chức, viên chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã

- Nhận kết quả từ UBND xã;
- Xác nhận phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 
cấp xã;
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
200 giờ (25 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian lấy ý 
kiến và tổ chức kiểm tra thực địa

3. Tên TTHC: Trả lại khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản (Mã TTHC: 3.000441)

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ công 
trực tuyến 

Bước 1
Công chức, viên chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu, 
công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công cấp xã trả hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân 
bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định, công chức, 
viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã 
tiếp nhận hồ sơ và đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, 
in phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân. Chuyển hồ sơ đến 

02 giờ làm việc Một phần
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Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị để xử lý 
hồ sơ đồng thời chuyển hồ sơ giấy về Phòng Kinh tế/Phòng 
Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

Bước 2
Lãnh đạo Phòng Kinh 
tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công chuyên viên thẩm định, 
xử lý hồ sơ 04 giờ làm việc

Bước 3 Chuyên viên Phòng Kinh 
tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị

- Tiếp nhận hồ sơ (điện tử) và xem xét, thẩm định, xử lý 
hồ sơ;  nếu hồ sơ đủ điều kiện tham mưu cho UBND xã 
thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy 
sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công 
khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, khu dân cư nơi dự 
kiến thực hiện đồng quản lý (trong thời hạn 02 ngày).
- Dự thảo kết quả giải quyết TTHC;
- Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Phòng Kinh 
tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
- Lãnh đạo Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 
thị thẩm định, xem xét, xác nhận, ký nháy dự thảo kết quả 
giải quyết TTHC trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã ký phê duyệt kết quả TTHC; chuyển hồ sơ (điện 
tử) đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Chủ tịch UBND cấp xã ký phê duyệt kết quả TTHC; 
chuyển hồ sơ (điện tử) đến Văn thư xã
- Văn thư xã vào số văn bản; chuyển hồ sơ (điện tử) đến 
Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công 
cấp xã.

190 giờ làm việc
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Bước 4
Công chức, viên chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã

- Nhận kết quả từ UBND xã;
- Xác nhận phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 
cấp xã;
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
200 giờ (25 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian lấy ý 
kiến và tổ chức kiểm tra thực địa

4. Tên TTHC: Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản (Mã 
TTHC: 3.000442)

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Dịch vụ công 
trực tuyến 

Bước 1
Công chức, viên chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu, 
công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công cấp xã trả hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân 
bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định, công chức, 
viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã 
tiếp nhận hồ sơ và đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, 
in phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân. Chuyển hồ sơ đến 
Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị để xử lý 
hồ sơ đồng thời chuyển hồ sơ giấy về Phòng Kinh tế/Phòng 
Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

02 giờ làm việc

Bước 2
Lãnh đạo Phòng Kinh 
tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công chuyên viên thẩm định, 
xử lý hồ sơ 04 giờ làm việc

Một phần
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Bước 3 Chuyên viên Phòng Kinh 
tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị

- Tiếp nhận hồ sơ (điện tử) và xem xét, thẩm định, xử lý 
hồ sơ;  nếu hồ sơ đủ điều kiện tham mưu cho UBND xã 
thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy 
sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công 
khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, khu dân cư nơi dự 
kiến thực hiện đồng quản lý (trong thời hạn 02 ngày).
- Dự thảo kết quả giải quyết TTHC;
- Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Phòng Kinh 
tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
- Lãnh đạo Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 
thị thẩm định, xem xét, xác nhận, ký nháy dự thảo kết quả 
giải quyết TTHC trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã ký phê duyệt kết quả TTHC; chuyển hồ sơ (điện 
tử) đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Chủ tịch UBND cấp xã ký phê duyệt kết quả TTHC; 
chuyển hồ sơ (điện tử) đến Văn thư xã
- Văn thư xã vào số văn bản; chuyển hồ sơ (điện tử) đến 
Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công 
cấp xã.

230 giờ làm việc

Bước 4
Công chức, viên chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã

- Nhận kết quả từ UBND xã;
- Xác nhận phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 
cấp xã;
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
240 giờ (30 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian lấy ý 
kiến và tổ chức kiểm tra thực địa
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5. Tên TTHC: Công nhận khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản (Mã TTHC: 3.000443)

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 
(tính mỗi ngày 08 

giờ)

Dịch vụ công 
trực tuyến 

Bước 1
Công chức, viên chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu 
cầu, công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã trả hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định, công 
chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công cấp xã tiếp nhận hồ sơ và đưa lên Cổng dịch vụ 
công Quốc gia, in phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân. 
Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị để xử lý hồ sơ đồng thời chuyển hồ sơ 
giấy về Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 
thị

02 giờ làm việc

Bước 2
Lãnh đạo Phòng Kinh 
tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công chuyên viên thẩm 
định, xử lý hồ sơ 04 giờ làm việc

Bước 3 Chuyên viên Phòng Kinh 
tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị

- Tiếp nhận hồ sơ (điện tử) và xem xét, thẩm định, xử 
lý hồ sơ;  nếu hồ sơ đủ điều kiện tham mưu cho UBND 
xã thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi 
thủy sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm 
yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, khu 

126 giờ làm việc

Một phần
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dân cư nơi dự kiến thực hiện đồng quản lý (trong thời 
hạn 02 ngày).
- Dự thảo kết quả giải quyết TTHC;
- Chuyển hồ sơ (điện tử) đến Lãnh đạo Phòng Kinh 
tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
- Lãnh đạo Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 
Đô thị thẩm định, xem xét, xác nhận, ký nháy dự thảo 
kết quả giải quyết TTHC trước khi trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã ký phê duyệt kết quả TTHC; 
chuyển hồ sơ (điện tử) đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã.
- Chủ tịch UBND cấp xã ký phê duyệt kết quả TTHC; 
chuyển hồ sơ (điện tử) đến Văn thư xã
- Văn thư xã vào số văn bản; chuyển hồ sơ (điện tử) 
đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã.

Bước 4
Công chức, viên chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã

- Nhận kết quả từ UBND xã;
- Xác nhận phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết 
TTHC cấp xã;
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC
136 giờ (17 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian lấy 
ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa
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